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V/v thực hiện xếp lương đối với nhân viên
 diện hợp đồng trường áp dụng từ tháng 4/2017


Hiện nay, một số ngạch công chức chuyên ngành hành chính đã bãi bỏ nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để áp dụng, vì vậy gặp khó khăn trong việc xếp lương đối với nhân viên hợp đồng trường đảm nhận một số công việc như bảo vệ, phục vụ…nay kính trình Trưởng phó phòng xem xét, xin ý kiến chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng trong việc thực hiện xếp lương, cụ thể như sau: 
1.1. Trích dẫn các Thông tư: 

· Tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV: Bãi bỏ các quy định về danh mục các ngạch viên chức liên quan đến chuyên ngành khoa học và công nghệ thuộc Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

· Tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 11/2014/TT-BNV quy định: Bãi bỏ ngạch và mã số các ngạch tại Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức, cụ thể như sau:
· Kỹ thuật viên đánh máy (mã số ngạch 01.005); (Bậc 1, Hệ số 2.05)
· Nhân viên đánh máy (mã số ngạch 01.006); (Bậc 1, Hệ số 1.50)
· Nhân viên kỹ thuật (mã số ngạch 01.007); (Bậc 1, Hệ số 1.65)
· Nhân viên văn thư (mã số ngạch 01.008); (Bậc 1, Hệ số 1.35)
· Nhân viên phục vụ (mã số ngạch 01.009); (Bậc 1, Hệ số 1.00)
· Lái xe cơ quan (mã số ngạch 01.010); (Bậc 1, Hệ số 2.05)
· Nhân viên bảo vệ (mã số ngạch 01.011); (Bậc 1, Hệ số 1.50)
Đối với công chức hiện đang giữ các ngạch nêu tại Khoản 3 Điều này được chuyển sang ngạch nhân viên - mã số 01.005 quy định tại Điều 9 của Thông tư này. 
Tại Điều 9 Thông tư này quy định tiêu chuẩn về trình độ  đào tạo, bồi dưỡng như sau:

· Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm. Trừ trường hợp lái xe phải có bằng lái được cơ quan có thầm quyền cấp, 
· Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến các công việc được giao nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu.

·  Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn xếp bậc, hệ số lương đối với ngạch nhân viên - mã số 01.005, do đó kính xin ý kiến của Trưởng phó phòng về cách xếp lương đối với c, cụ thể như sau:

1. Theo ý kiến của một số chuyên viên phòng TC-HC-TH nên áp dụng hệ số 2,05 đối với ngạch nhân viên - mã số 01.005 (theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP mà trước nay Sở, Ban, Ngành và Nhà trường vẫn áp dụng để xếp ngạch, bậc, lương của ngạch Kỹ thuật viên đánh máy – mã số 01.005).

Nếu nhân viên HĐT mới tuyển dụng áp dụng chi trả lương theo bậc, hệ số của ngạch nhân viên – mã số 01.005 thì còn một số bất cập như sau:

· Chưa phù hợp với VTVL,
· Chưa phù hợp theo tiêu chuẩn quy định của ngạch nhân viên trên,
· Lương hợp đồng của một số nhân viên bảo vệ, phục vụ,.... sẽ cao hơn so với nhân viên bảo vệ, phục vụ, cũ (HS 1.50), cụ thể:
	Ngạch nhân viên bảo vệ, 

phục vụ cũ 
	Ngạch nhân viên 01.005

	Công việc
	Hệ số
	Lương tối thiểu
	Lương chính
	Bậc 
	Hệ số
	Lương tối thiểu
	Lương chính

	Bảo vệ
(01.011)
	1,5
	1.210.000
	1.815.000
	1
	2,05
	1.210.000
	2.480.500

	Phục vụ
(01.009)
	1,00
	1.210.000
	1.210.000
	1
	2,05
	1.210.000
	2.480.500

	…
	…
	…
	…
	….
	…
	…
	…


2. Phòng đã liên hệ với Cán bộ, chuyên viên thuộc phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi về nội dung trên và được tư vấn như sau:
· Đối với một số nhân viên đang giữ các ngạch đã bãi bỏ theo Thông tư 11 thì tạm thời giữ nguyên ngạch, bậc, lương đang hưởng như hiện tại và thực hiện chế độ nâng lương theo quy định.

· Trường hợp tuyển dụng nhân viên hợp đồng mới, Nhà trường phải xem xét xếp lương như sau:

· Nếu áp dụng xếp lương theo ngạch nhân viên – mã số 01.005 thì mức lương khởi điểm là bậc 1, hệ số 1,86 (trình độ từ Trung cấp nghề trở lên).




Mức lương: 1.86 x 1.210.000 = 2.250.600 đồng
· Nếu thực hiện lương khoán do Hiệu trưởng thỏa thuận với người lao động (vì Hợp đồng trường không chi lương từ ngân sách cấp). Áp dụng Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động: cụ thể như sau: 


* Lương tối thiểu vùng 1: 3.750.000 đồng


* Nâng lương tối thiểu vùng: hàng năm sẽ có hướng dẫn nâng lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ


* Nâng lương thường xuyên: Thời gian do Hiệu trưởng chỉ đạo


* Đối với NLĐ chưa qua đào tạo nghiệp vụ để phục vụ công tác, mức hưởng bậc 1: 3.750.000 đồng


* Đối với NLĐ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì mức hưởng lương bậc đầu tiên là: 3.750.000đ + 7% 

* Nâng bậc: Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%, số bậc do Hiệu trưởng chỉ đạo
BẢNG LƯƠNG THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG
	CHỨC DANH, VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
	BẬC LƯƠNG

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	01. Nhân viên kỹ thuật
	4.012.500
	4.213.125
	4.423.781
	…
	…
	… 
	 …

	02. Nhân viên phục vụ,
bảo vệ…
	3.750.000
	3.937.500
	4.134.375
	
	
	 
	 

	Ghi chú
	Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng
Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%


Tuy nhiên, nếu thực hiện mức lương khoán này (chưa tính chế độ phụ cấp cơm trưa, thi đua) thì nhân viên HĐ sẽ phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cao hơn so với mức lương theo hệ số của CB, CC, VC, NLĐ của trường hiện nay.
3. Tham khảo một số văn bản: 
· Văn bản số 4028/LĐTBXH-TCCB ngày 05/10/2015 của Bộ LĐ-TB&XH v/v thay đổi chức danh NN đối với VC trả lời Trường CĐ nghề Kỹ thuật CN Dung Quất, trích nội dung “ Đối với đề nghị chuyển từ ngạch NV kỹ thuật - mã số 01.007 sang ngạch nhân viên - mã số 01.005, hiên nay chưa có hướng dẫn bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch nhân viên, vì vậy sẽ thực hiện chuyển ngạch sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ”.
· Văn bản số 507/SNV-CCVC ngày 30/6/2015 Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về chuyển ngạch và xếp lương CC, VC và LĐHĐ theo NĐ68, trích nội dung “ Những trường hợp không đủ điều kiện theo tiêu chuẩn để chuyển sang ngạch nhân viên - mã số 01.005 thì tạm thời giữ nguyên các ngạch đang giữ như hiện tại”.

Do đó, đề nghị xem xét tiếp tục thực hiện việc xếp lương như trước nay trường đã áp dụng, cụ thể như sau:
	STT
	Tên ngạch
	Mã số ngạch 
	Bậc
	Hệ số 
	Lương tối thiểu
	Lương chính 

	1
	Kỹ thuật viên đánh máy
	01,005
	1
	2,05
	1.210.000
	2.480.500

	2
	Nhân viên đánh máy  
	01,006
	1
	1,50
	1.210.000
	1.815.000

	3
	Nhân viên kỹ thuật
	01,007
	1
	1,65
	1.210.000
	1.996.500

	4
	Nhân viên văn thư
	01,008
	1
	1,35
	1.210.000
	1.633.500

	5
	Nhân viên phục vụ
	01,009
	1
	1,00
	1.210.000
	1.210.000

	6
	Lái xe cơ quan
	01,010
	1
	2,05
	1.210.000
	2.480.500

	7
	Nhân viên bảo vệ
	01,011
	1
	1,50
	1.210.000
	1.815.000



Kính trình Trưởng phó phòng.
 
Trân trọng cảm ơn./.


KÍNH TRÌNH

Kính gửi Bác Thiện, Cô Hoa, Anh Nam: Tờ trình về việc thực hiện xếp lương đối với nhân viên diện hợp đồng trường áp dụng từ tháng 4/2017.
Do một số ngạch hành chính đã bãi bỏ nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để áp dụng, nên gặp khó khăn trong việc thực hiện, vì vậy em gửi đến Trưởng phó phòng cho em ý kiến chỉ đạo ạ.
Kính trình.
